
Nam Nữ

1 Phan Thị Hoài Nhân 1995
Trường Mẫu giáo

An Phước
ĐHSP Mầm non Trường Mầm non 1/6

Trường Mẫu giáo

Tân Công Chí

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Năm tuyển dụng: 17/4/2018

2 Trần Thanh Nga 1994
Trường Mẫu giáo

An Phước
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

thị trấn Sa Rài

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 17/4/2017

3 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1994
Trường Mẫu giáo

An Phước
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Thông Bình

Trường Mầm non

Thông Bình
Năm tuyển dụng: 02/3/2015

4 Nguyễn Thuý Oanh 1984
Trường Mẫu giáo

An Phước
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Tân Công Chí
Năm tuyển dụng: 03/8/2010

5 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1990
Trường Mầm non

Giồng Găng
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Sơn Ca

Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 29/8/2012

6 Phạm Thị Bé Sáu 1983
Trường Mầm non

Giồng Găng
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

thị trấn Sa Rài
Trường Mầm non 1/6

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

03 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 04/8/2009

7 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1985
Trường Mẫu giáo

Tân Thành B
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

thị trấn Sa Rài

Bằng khen Thủ tướng

Bằng khen UBND Tỉnh

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 18/8/2009

8 Nguyễn Thị Hiền 1979
Trường Mẫu giáo

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Sơn Ca
Năm tuyển dụng: 31/8/2012

9 Nguyễn Thị Kim Trúc 1994
Trường Mẫu giáo

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 17/4/2017

10 Lý Thị Hạnh 1993
Trường Mẫu giáo

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

Bằng khen UBND Tỉnh

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 17/4/2018

Ưu tiên Ghi chú
Trình độ

chuyên môn
Nguyện vọng 2

Phụ lục II
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TT Họ và tên Nguyện vọng 1
Năm sinh

Đơn vị công tác
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11 Nguyễn Cẩm Linh 1995
Trường Mẫu giáo

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Thông Bình

01 CSTĐ cấp cơ sở

Con nhỏ dưới 36 tháng

Năm tuyển dụng: 17/4/2018

12 Nguyễn Thị Thuận 1994
Trường Mầm non

Hoạ Mi
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Dinh Bà

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

01 CSTĐ cấp cơ sở

Con nhỏ dưới 36 tháng

Năm tuyển dụng: 17/4/2018

13 Võ Thị Hằng 1985
Trường Mầm non

Hoạ Mi
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Dinh Bà

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 04/8/2009

14 Võ Thị Mười 1975
Trường Mầm non

Hoạ Mi
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Sơn Ca

Bằng khen UBND Tỉnh

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

06 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 01/6/1999

15 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1990
Trường Mầm non

Hoạ Mi
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Sơn Ca
Trường Mầm non 1/6

Bằng khen UBND Tỉnh

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 31/8/2012

16 Nguyễn Ngọc Hiền Trang 1984
Trường Mầm non

Tân Công Chí
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Sơn Ca

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

01 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 08/9/2010

17 Phạm Thị Tiểu Nhi 1987
Trường Mầm non

Tân Công Chí
ĐHSP Mầm non Trường Mầm non 1/6

Bằng khen UBND Tỉnh

01 GVDG cấp huyện

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 03/8/2010

18 Nguyễn Thị Lược 1993
Trường Mẫu giáo

Tân Phước
TCSP Mầm non

Trường Mầm non

Hoạ Mi

Trường Mầm non

Sơn Ca
Năm tuyển dụng: 20/01/2016

19 Bùi Thị Kim Pha 1976
Trường Mầm non

Hoạ Mi
ĐHSP Mầm non Trường Mầm non 1/6

Trường MN

thị trấn Sa Rài

03 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

04 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 01/6/1999

20 Nguyễn Thị Phượng 1975
Trường Mầm non

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Tân Thành B
Năm tuyển dụng: 01/6/1999 Rút hồ sơ

21 Nguyễn Ngọc Ngữa 1986
Trường Mầm non

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mầm non

Tân Thành A
Năm tuyển dụng: 02/3/2015
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22 Lê Thị Giàu 1998
Trường Mầm non

Thông Bình
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Thông Bình
Năm tuyển dụng: 30/12/2021

23 Nguyễn Chí Tâm 1985
Trường Tiểu học

Tân Công Chí 1
ĐHSP Thể chất

Trường Tiểu học

Bình Phú

Trường Tiểu học

Dinh Bà

Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

01 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 08/8/2008

24 Trần Thị Mỹ Tiên 2000
Trường Tiểu học

Tân Công Chí 1
ĐHSP Tiểu học

Trường TH-THCS

Cả Găng

Trường Tiểu học

Dinh Bà
Năm tuyển dụng: 07/02/2023

25 Lê Nguyễn Khánh Thư 1992
Trường Tiểu học

An Phước
ĐHSP Âm nhạc

Trường Tiểu học

Nguyễn Huệ

Trường Tiểu học

Trần Phú
Năm tuyển dụng: 17/02/2016

26 Đào Thị Ngọc Tuyết 1984
Trường TH-THCS

Cả Găng
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

Trần Phú

Bằng khen Thủ tướng

02 Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

05 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 01/9/2005

27 Nguyễn Thị Thu Hà 1979
Trường Tiểu học

Thông Bình 1
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

Nguyễn Huệ

Trường Tiểu học

Trần Phú

01 GVDG cấp huyện

05 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 06/8/2001

28 Hồ Thị Hẹn 1984
Trường Tiểu học

Tân Thành A1
Trung cấp Y sĩ

Trường THCS

Thông Bình
Năm tuyển dụng: 08/3/2021

29 Đặng Thị Trinh 1988
Trường Tiểu học

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

Trần Phú

Trường Tiểu học

Nguyễn Huệ

Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

04 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 31/8/2012

30 Phan Bảo Quốc 1988
Trường Tiểu học

Thông Bình 1
ĐHSP Thể chất

Trường Tiểu học

Tân Công Chí 2

Trường Tiểu học

Bình Phú

02 CSTĐ cấp cơ sở

Năm tuyển dụng: 03/8/2010

31 Dương Thị Huỳnh Như 1999
Trường Tiểu học

Dinh Bà
ĐH Tiếng Anh

Trường TH-THCS

Cả Găng

Trường TH-THCS

Thống Nhất
Năm tuyển dụng: 01/02/2023

32 Võ Thị Kim Anh 1993
Trường Tiểu học

Thông Bình 2
ĐH Tiếng Anh

Trường Tiểu học

Tân Thành A2

Trường Tiểu học

Tân Thành A1

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Năm tuyển dụng: 16/02/2017

33 Trần Thị Kim Em 1985
Trường TH-THCS

Thống Nhất
Trung cấp Y sĩ

Trường THCS

Tân Thành B

Trường THCS

Thông Bình

Năm tuyển dụng: 09/02/2011

Chồng là viên chức
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34 Nguyễn Thị Mén 1992
Trường TH-THCS

Thống Nhất
Trung cấp Văn thư

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

Trường Mầm non

Dinh Bà
Năm tuyển dụng: 08/3/2021

35 Nguyễn Ngọc Pha 1990 Trường THCS Nguyễn Du ĐHSP Sinh học
Trường THCS

Nguyễn Văn Tiệp

Bằng khen UBND Tỉnh

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

04 CSTĐ cơ sở

Bồi dưỡng HSG cấp huyện

Năm tuyển dụng: 24/9/2013

36 Đinh Thị Thuỳ Trang 1978 Trường THCS Nguyễn Du ĐHSP Tiếng Anh
Trường Tiểu học

Trần Phú

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

03 CSTĐ cơ sở

BD HSG HBTA cấp tỉnh

02 Bồi dưỡng HSG cấp huyện

Năm tuyển dụng: 01/8/2002

37 Nguyễn Thị Đẹp 1987
Trường TH-THCS

Thống Nhất
ĐHSP Toán

Trường THCS

Nguyễn Văn Tiệp

01 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

01 CSTĐ cơ sở

01 GK BDHSG cấp huyện

Năm tuyển dụng: 08/8/2011

38 Nguyễn Hiếu Nghĩa 1990
Trường THCS

Tân Phước
ĐHSP Toán

Trường THCS

Nguyễn Du

02 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

01 CSTĐ cơ sở

02 Giấy khen BD KHKT

Vợ là giáo viên

Năm tuyển dụng: 17/02/2016


